
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Mai Hương - Bùi Thị Lan  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 
Bùi Lan  

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 
Mai Hương  

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 
Bùi Lan  

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 
Mai Hương  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

+ Cô đón trẻ: 

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp như có dụng cụ các nghề, bức tranh lớn về các 

nghề, có nhiều đồ dùng, đồ chơi về các nghề. 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

- Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi 

thường, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Chú bộ đội" 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người. 

- Chân: Co duỗi chân. 

- Bật: Tại chỗ 

+ Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng.  
 

 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ về công việc, nơi làm việc, trang phục…của các chú công an, các 

dụng cụ làm việc của các chú công an. Nhắc trẻ phải tuân thủ luật giao thông, khi tham 

gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và đi đúng phần đường bên tay phải. 

- Trò chuyện về nghề bác sĩ, trang phục, dụng cụ, nơi làm việc của bác sĩ. 

- Trò chuyện với trẻ về nơi làm việc, trang phục của chú bộ đội. 

- Trò chuyện về ngày Noel. 

- Trò chuyện với trẻ về công việc của các bác nông dân, lợi ích của nghề nông mang lại 

cho mọi người và xã hội, dạy trẻ biết yêu quý sản phẩm làm ra, ăn hết xuất .  
 

 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề (MT58)  
 

Văn học 

Truyện : Cả nhà đều 

làm việc  
 

Văn học 

Thơ: Làm nghề như 

bố  
 

Văn học 

Truyện "Bác sĩ chim"  
 

MT29, 

MT58, 

MT34, 

MT4, 

MT48, 

MT90 

T3 

Khám phá 

Trò chuyện về công 

việc của bác nông 

dân  
 

Khám phá 

Trò chuyện về nghề 

gốm  
 

Khám phá 

- Chú Bộ đội của em. 

(MT48)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề y  
 

T4 

Làm quen với toán 

- So sánh thêm bớt 

trong phạm vi 3 

(MT29)  
 

Làm quen với toán 

- Ôn số lượng trong 

phạm vi 3. (MT34)  
 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

2 đối tượng  
 

Làm quen với toán 

- So sánh, phân biệt 

hình vuông, hình chữ 

nhật  
 

T5 

Vận động 

+ Đi trên ghế băng 

đầu đội túi cát 

+ TCVĐ: Chuyền 

bóng  
 

Vận động 

Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm  

TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh  
 

Vận động 

+ Tung bóng với 

người đối diện (3m) 

TCVĐ: " Nhảy bao 

bố" (MT4)  
 

Vận động 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống (30-35cm)  

TCVĐ: Chuyền bóng 

bằng bụng  
 

T6 

Âm nhạc 

Hát: "Em làm công 

an tí hon" 

- TC: Làm theo tín 

hiệu  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ quần áo bác sĩ ( 

Mẫu)  
 

Âm nhạc 

Âm nhạc 

VĐMH: Chú bộ đội 

- TC: Đoán tên bạn 

hát (MT90)  
 

Hoạt động tạo hình 

-Gấp và dán cây 

thông 

( Mẫu)  
 



Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

tranh chú hề  
 

- VTTTTC: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

- Nghe hát : Bác đưa 

thư vui tính  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ quần áo chú bộ 

đội  
 

Âm nhạc 

Hát: Em làm bác sĩ 

Nghe hát: Bác sĩ về 

bản  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* Quan sát khu vườn rau . 

- Quan sát nhà để xe. 

- Quan sát cây khế. 

- QS thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

*TCVĐ: 

- Kéo cưa lừa xẻ;  

- Cảnh sát giao thông 

- Lăn bóng 

- Thi ai ném xa 

- Mèo đuổi chuột 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B1. 

- Chơi tự chọn  
 

Tuần 2 

* Quan sát: 

- Quan sát cây bưởi. 

- QS thời tiết trong ngày. 

- Quan sát cây sấu. 

- Nhặt lá cây xếp hình bé thích. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

* TCVĐ:  

- Người tài xế,  

 



- Tung cao hơn nữa 

- Bịt mắt bắt dê 

- Vận động mô phỏng hành động 

- Công việc của người làm nghề 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B4. 

- Chơi tự chọn  
 

Tuần 3 

* Quan sát: 

- Quan sát cây sung. 

- Tham quan khu bếp ăn của nhà trường. 

- Làm đồ chơi từ cây, que, lá…. 

- Quan sát khu sáng tạo. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

* TCVĐ: 

- Về đúng số nhà 

- Dệt vải 

- Cáo và thỏ 

- Mô phỏng hành động/thao tác/ công việc của các nghề truyền thống. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B2. 

- Chơi tự chọn  
 

Tuần 4 

* Quan sát: 

- Tham quan giàn gấc. 

- Quan sát sự thay đổi của thời tiết. 

- Dạo chơi quanh sân trường. 

- Quan sát cây mít.  

- Quan sát đồ chơi ngoài trời; Nhặt lá cây và phân nhóm lá..... 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng … 



* TCVĐ:  

- Dung dăng dung dẻ  

- Ai đoán đúng  

- Bật vòng 

- Chuyền bóng 

- Cây cao cỏ thấp. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B5 

- Chơi tự chọn.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1: Xây ngã tư đường phố 

+ Tuần 2:Dán, tô màu, cắt dán về ngày tết Noel và dụng cụ nghề nông  

+ Tuần 3: xây doanh trại bộ đội. 

+ Tuần 4 : Xây bệnh viện, phòng khám đa khoa, quầy thuốc.  
 

1) Góc phân vai:  

+ Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh( Vệ sinh về an toàn thực phẩm trong ăn uống và một 

số bệnh) . 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo nghề, 

đồ dùng dụng cụ của nghề, một số món ăn, bán rau, củ, quả...  
 

2) Góc xây dựng: Vườn hoa, công viên cây xanh, xây khu công nghiệp, xí nghiệp, bệnh 

viện, doanh trại bộ đội, trụ sở công an, ngã tư đường phố.  
 

3) Góc học tập: 

+ Góc toán: 

- In dấu số 1,2,3,4, đồ hình, đồ số, gắn đúng số lượng, Dạy trẻ sắp xếp quy tắc 2 đối 

tượng, đến đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng nhận biết chữ số 3.... 

+ Góc thư viện:  

MT64 



- Đọc truyện về các nghề khác nhau: Bác sỹ chim, bé là bao nhiêu nghề; xem tranh 

truyện , xem tranh ảnh, làm album ảnh kể về dụng cụ các nghề 

* Hoạt động góc: 

- Dạy trẻ cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo 

tranh minh họa (“đọc vẹt”). 

- Thực hành : Xem sách truyện. (MT64)  
 

4) Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. 

+ Góc tạo hình: “ Cửa hàng làm tranh ảnh”( vẽ và tô màu: trang phục và đèn tín hiệu 

giao thông ); “ Cửa hàng bán vật liệu xây dựng” ( vẽ, tô màu , cắt, dán búa, xẻng, 

xô...); Cửa hàng bán quần áo bộ đội ( vẽ, cắt, dán , tô màu trang phục, sung, mũ) . Cắt, 

dán sản phẩm của nghề nông .  
 

5) Góc Steam:  

- Dự án làm xe ô tô.  
 

6) Góc phát triển vận động:  

- Trẻ chơi các trò chơi vạn động bật ô, đi theo đường ngoằn nghèo, nhảy lò cò....  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; đi 

vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Rèn trẻ kỹ năng gấp 

khăn. 

- Thực hành: cách cầm bát, thìa, dao, kéo ,dĩa, đũa, cách rót nước …gọn gàng không 

rơi vãi. 

- Tham gia chuẩn bị bàn ăn cùng cô. (MT12)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

MT12, 

MT85 



- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm điện, nước. Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng (MT85)  
 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- Rèn cách sử dụng bấm móng tay bấm bìa giấy. 

- BTT ôn số lượng trong phạm vi 3 

- Cắt, dán, vẽ, tô màu những hình ảnh liên quan đến các nghề khác nhau. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Thứ 6: Tạo hình: Tô nét và tô màu tranh chú hề Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
 

*Tuần 2: 

- Rèn kỹ năng buộc dây giày ; cách sử dụng kẹp nhỏ 

- Kể chuyện: Bác sỹ chim. 

- Nhận biết sự giống nhau, khác nhau của các đối tượng khi được quan sát 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: Âm nhạc: Hát: Em làm bác sĩ 

Nghe hát: Bác sĩ về bản Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

*Tuần 3: 

- Xem video về chú bộ đội và doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam . 

- BTT săp xếp theo qui tắc 

- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ các nguyên liệu sưu tầm trang trí Noel. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Thứ 6: Tạo hình: Vẽ quần áo chú bộ đội  

Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

*Tuần 4: 

- Rèn cách đan nong mốt (3 nong) 

- Nghe đọc truyện/đọc thơ/ôn lại bài hát/bài thơ/bài đồng dao/xem vô tuyến/băng hình. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

MT73 



- Trò chuyện với trẻ về cách bộc lộ các cảm xúc khác nhau trong cuộc sống hàng ngày 

=> Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận 

- Thứ 6: - VTTTTC: Cháu yêu cô chú công nhân - Nghe hát : Bác đưa thư vui tính 

Nêu gương bé ngoan (MT73)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bố mẹ bé làm nghề gì?  Nghề Gốm  Cháu yêu chú bộ đội  Nghề y   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

* Lần 1: Ngày 27/11/2023 

- Đã kiểm tra kế hoạch giáo tháng 12/2023. 

- Giáo viên lựa chọn đề tài, xây dựng các nội dung hoạt động phù hợp với chủ đề sự kiện và lứa 

tuổi. 
 

   

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 

   

 


